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TÒA ÁN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG NGÃI               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Bản án số: 02/2025/HS-PT  

Ngày 05 - 11 - 2025 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Pho.  

Các thẩm phán:    Ông Nguyễn Hành;  

                                                              Ông Nguyễn Minh Thành. 

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Tuấn Phong – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Ngãi. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tham gia phiên tòa: Bà 

Đặng Thị Minh Hiếu – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 05 tháng 11 năm 2025 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng 

Ngãi xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 04/2025/TLPT-HS ngày 

03/10/2025 đối với bị cáo Phạm Đức X do có kháng nghị của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Quảng Ngãi đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 37/2025/HS-ST ngày 

22/8/2025 của Tòa án nhân dân khu vực 1 - Quảng Ngãi. 

- Bị cáo bị kháng nghị: 

 Họ và tên: Phạm Đức X (tên gọi khác: Không), sinh ngày 22 tháng 4 năm 

1992 tại tỉnh Quảng Ngãi; số căn cước: xxxxxxxxxx do Cục trưởng Cục Cảnh sát 

Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày xx/xx/xxxx; nơi cư trú: Thôn An Hội 

B, xã N, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: Thợ hồ; trình độ học vấn: 08/12; dân tộc: 

Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Đức T 

và bà Phạm Thị Q; có vợ tên Bùi Thị L và 03 con, lớn nhất sinh năm 2018, nhỏ 

nhất sinh năm 2022; tiền án, tiền sự: Không.  

Về nhân thân:  

+ Năm 2011, bị Tòa án nhân dân thành phố Y xử phạt 12 tháng tù, về tội 

“Trộm cắp tài sản” tại Bản án số 04/2011/HSST, ngày 23/02/2011, đã được xoá án 

tích. 



2 
 

+ Năm 2013, bị Tòa án nhân dân quận T, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 

02 năm 06 tháng tù, về tội “Trộm cắp tài sản” tại Bản án số 53/2013/HSST, ngày 

05/3/2013, đã được xoá án tích. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/02/2025 đến nay. Hiện nay bị cáo 

đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Quảng Ngãi; bị cáo có mặt 

tại phiên toà. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan liên quan đến kháng nghị: Chị Bùi 

Thị L, sinh năm 1998; nơi cư trú: Thôn An Hội B, xã N, tỉnh Quảng Ngãi; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Để có tiền tiêu xài cá nhân, trong khoảng thời gian từ ngày 25/01/2025 đến 

ngày 06/02/2025, bị cáo Phạm Đức X đã thực hiện 05 vụ trộm cắp tài sản trên địa 

bàn thành phố Quảng Ngãi (trước khi sáp nhập ngày 01/7/2025), cụ thể: 

Vụ thứ nhất: Khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 06/02/2025, bị cáo điều khiển xe 

mô tô Sirius biển kiểm soát uuAD-uuu.uu đi từ nhà ở thôn An Hội B, xã N, tỉnh 

Quảng Ngãi đến đến khu vực phường Q (nay là phường N), tỉnh Quảng Ngãi. Khi 

đến Nhà thuốc L tại Số Z, đường N, phường Q (nay là phường N), tỉnh Quảng 

Ngãi, thấy không có người trông coi, Xin dựng xe mô tô mở cốp xe lấy cà lê phá 

cửa, vào bên trong lấy 30 hộp dầu gió, trị giá 2.031.000 đồng và 210.000 đồng tiền 

mặt. Sau đó, bị cáo dùng cà lê, kéo và cây kim loại có sẵn trong nhà thuốc để cạy 

phá, đập bung bách cửa két sắt, lấy 29.725.000 đồng. Hành vi này làm két sắt hư 

hỏng hoàn toàn, thiệt hại 2.690.000 đồng. Tổng giá trị tài sản chiếm đoạt 

31.756.000 đồng. Khi đang tẩu thoát, thì bị Công an phường Q (nay là phường N), 

tỉnh Quảng Ngãi phát hiện, bắt quả tang và tạm giữ một số đồ vật, tài liệu liên 

quan. 

Vụ thứ hai: Rạng sáng ngày 25/01/2025, bị cáo điều khiển xe mô tô Sirius 

biển kiểm soát uuAD-uuu.uu đi từ nhà đến Nhà hàng The T tại Lô E1 T, tổ X, 

phường T (nay là phường N), tỉnh Quảng Ngãi của anh Trần Văn K, thấy không có 

người trông coi, bị cáo dùng cà lê bẻ ổ khóa, vào bên trong lấy trộm con heo đất có 

số tiền 1.000.000 đồng. 

Vụ thứ ba: Đêm 26/01/2025, bị cáo điều khiển xe mô tô Sirius biển kiểm 

soát uuAD-uuu.uu đi từ nhà đến Quán cà phê V tại Số XXX, đường N, phường T 

(nay là phường N), tỉnh Quảng Ngãi của chị Võ Thị T, thấy quán đóng cửa, không 

có người trông coi nên bị cáo dùng cà lê phá cửa, vào bên trong quán và trộm 

5.000.000 đồng. 

Vụ thứ tư: Đêm 27/01/2025, bị cáo đến Tiệm cắt tóc L tại số MMM, đường 

H, phường T (nay là phường N, tỉnh Quảng Ngãi) của anh Lê Văn L, thấy không có 

người trông coi, bị cáo dùng cà lê bẻ ổ khóa, vào bên trong lấy trộm con heo đất có 

số tiền 1.000.000 đồng. 
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Vụ thứ năm: Đêm 04/02/2025, bị cáo đến Quán cà phê M tại số JJJ, đường 

H, phường T (nay là phường N), tỉnh Quảng Ngãi của anh Mai Thế C, thấy quán 

đóng cửa, không có người trông coi nên bị cáo dùng cà lê cạy cửa sổ bên hông 

quán, vào bên trong lấy 31.000.000 đồng. 

Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 69.756.000 đồng. 

* Cơ quan điều tra thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật gồm: Tiền ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam số tiền 29.935.000 đồng (hai mươi chín triệu, chín trăm ba mươi 

lăm nghìn đồng); 13 (mười ba) hộp dầu gió “EAGLE BRAND MEDICATED OIL” 

loại 12ml; 17 (mười bảy) hộp dầu gió “EAGLE BRAND MEDICATED OIL” loại 

24ml; 01 (một) két sắt bằng kim loại màu xanh, kích thước (41,2x33,7x61)cm; 01 

(một) thanh kim loại hình trụ tròn đường kính 2,3cm, dài 101cm, một đầu gắn móc 

kim loại; 02 (hai) vật bằng kim loại, kích thước mỗi vật (16x2,5)cm; 01 (một) xe 

mô tô hiệu Sirius, biển kiểm soát 76AD-046.98; 01 (một) cà lê bằng kim loại, kích 

thước (25,5x6,5x1,4)cm; 01 (một) túi nilon màu xanh, trắng có dòng chữ “Nhà 

thuốc Long Châu”; 01 (một) áo khoát nam dài tay màu nâu; 01 (một) mũ lưỡi trai 

màu xanh đen; 01 (một) áo thun cổ màu kem, trước ngực và trên cánh tay áo có 02 

đường kẻ ngang màu xanh và màu vàng; 01 (một) quần jean dài màu xanh; 01 

(một) đôi dép màu đen và 7.000.000đồng bị cáo Xin giao nộp. 

- Cơ quan điều tra thu giữ từ nhà thuốc Long Châu những tài sản, đồ vật, tài 

liệu gồm: 01 (một) đĩa DVD bên trong có đoạn video trích xuất từ camera của nhà 

thuốc L khoảng thời gian từ 23 giờ 20 phút ngày 06/02/2025 đến 00 giờ 32 phút, 

ngày 07/02/2025. 

- Cơ quan điều tra thu giữ từ quán T, quán cà phê V, quán cà phê M, tiệm hớt 

tóc L những tài sản, đồ vật, tài liệu gồm: 01 USB màu đen có chứa 04 đoạn video 

ghi nhận hình ảnh 01 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản tại quán T; 01 USB 

màu xanh có chứa 03 đoạn video ghi nhận hình ảnh 01 đối tượng có hành vi trộm 

cắp tài sản tại quán cà phê V; 01 USB bên trong có chứa 02 đoạn video ghi nhận 

hình ảnh 01 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản tại quán cà phê M; 01 USB màu 

bạc có chứa 05 đoạn video ghi nhận hình ảnh 01 đối tượng có hành vi trộm cắp tài 

sản tại tiệm hớt tóc L. 

* Phần dân sự trong vụ án: Gia đình Phạm Đức X đã bồi thường cho các bị 

hại: Lê Văn L số tiền 1.000.000 đồng; Mai Thế C số tiền 31.000.000 đồng; Trần 

Văn K số tiền 1.000.000 đồng; Võ Thị T số tiền 5.000.000 đồng; nhà thuốc L số 

tiền 2.690.000 đồng. Các bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Phạm Đức X và 

không yêu cầu gì thêm về phần dân sự. 

* Tại Bản kết luận định giá tài sản số: 12/KL-HĐĐGTS, ngày 28/5/2025 của 

Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự Quảng Ngãi, kết luận: 01 két sắt 

bằng kim loại có giá trị là 2.690.000 đồng (Hai triệu sáu trăm chín mươi ngàn 

đồng); 13 hộp dầu loại 12ml có giá trị là 546.000 đồng; 17 hộp dầu loại 24ml có giá 

trị là 1.275.000 đồng. 
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Bản án hình sự sơ thẩm số 37/2025/HS-ST ngày 22/8/2025 của Tòa án nhân 

dân khu vực 1 - Quảng Ngãi. 

- Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Phạm Đức X phạm tội “Trộm cắp tài sản” và 

tội “Hủy hoại tài sản”. 

- Về điều luật và hình phạt: 

+ Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 173; các điểm b, s, khoản 1; khoản 2 Điều 

51; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 50 và Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa 

đổi bổ sung năm 2017. Xử phạt bị cáo Phạm Đức X: Từ 03 (Ba) năm tù, về tội 

“Trộm cắp tài sản”. 

+ Áp dụng khoản 1 Điều 178;  các điểm b, s, khoản 1; khoản 2 Điều 51; Điều 

50 và Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Xử phạt bị 

cáo Phạm Đức X: Từ 01 (Một) năm tù, về tội “Hủy hoại tại sản”  

+ Áp dụng Điều 55 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Tổng hợp hình phạt cả 02 tội, buộc bi cáo Phạm Đức X chấp hành hình phạt tù 04 

(Bốn) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam (ngày 

07/02/2025).  

- Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình 

sự năm 2015 và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 

2017: 

Đối với 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA, màu Xám Đen, biển kiểm 

soát: uuAD – uuu.uu (tài sản đã qua sử dụng). Tịch thu chiếc xe mô tô để bán đấu 

giá sung công quỹ nhà nước 1/2 giá trị chiếc xe, trả lại cho bà Bùi Thị L 1/2 giá trị 

chiếc xe mô tô nêu trên. 

Tịch thu, tiêu hủy: Đối với 01 (một) cà lê bằng kim loại, kích thước 

(25,5x6,5x1,4)cm; 01 (một) áo khoát nam dài tay màu nâu; 01 (một) mũ lưỡi trai 

màu xanh đen; 01 (một) áo thun cổ màu kem, trước ngực và trên cánh tay áo có 02 

đường kẻ ngang màu xanh và màu vàng; 01 (một) quần jean dài màu xanh; 01 

(một) đôi dép màu đen. 

(Tình trạng vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng vào hồi 08 giờ 30 

phút, ngày 18/8/2025 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi với 

Phòng Thi hành án dân sự khu vực 1 - Quảng Ngãi). 

Lưu giữ kèm theo hồ sơ vụ án: Đối với 01 (một) đĩa DVD bên trong có lưu 

giữ dữ liệu liên quan đến vụ “Trộm cắp tài sản” của nhà thuốc L khoảng thời gian 

từ 23 giờ 20 phút ngày 06/02/2025 đến 00 giờ 32 phút, ngày 07/02/2025; 01 USB 

màu đen có chứa 04 đoạn video ghi nhận hình ảnh 01 đối tượng có hành vi trộm 

cắp tài sản tại quán T; 01 USB màu xanh có chứa 03 đoạn video ghi nhận hình ảnh 

01 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản tại quán cà phê V; 01 USB bên trong có 

chứa 02 đoạn video ghi nhận hình ảnh 01 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản tại 
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quán cà phê M; 01 USB màu bạc có chứa 05 đoạn video ghi nhận hình ảnh 01 đối 

tượng có hành vi trộm cắp tài sản tại tiệm hớt tóc L.  

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo luật 

định. 

Ngày 19/9/2025, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có Quyết định 

kháng nghị phúc thẩm số 786/QĐ-VKS, nội dung: 

 Kháng nghị một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 37/2025/HS-ST ngày 

22/8/2025 của TAND khu vực 1 - Quảng Ngãi. Đề nghị sửa bản án hình sự sơ thẩm 

đối với phần quyết định xử lý vật chứng theo hướng áp dụng điểm a khoản 1 Điều 

47 Bộ luật Hình sự và điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu 

sung ngân sách nhà nước đối với xe mô tô biển kiểm soát uuAD-uuu.uu. 

Tại phiên tòa phúc thẩm Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ 

nguyên nội dung kháng nghị. 

Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc giải 

quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; căn cứ điểm d khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình 

sự, sửa bản án sơ thẩm, tịch thu sung ngân sách Nhà nước xe mô tô biển kiểm soát 

uuAD-uuu.uu. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi: Xe mô tô 

nhãn hiệu YAMAHA, màu Xám Đen, biển kiểm soát: uuAD – uuu.uu là tài sản 

chung của bị cáo Phạm Đức X và vợ là Bùi Thị L, nhưng bị cáo Phạm Đức X đã sử 

dụng xe mô tô này để thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần và đang điều khiển xe 

mô tô tẩu thoát thì bị Công an phát hiện, bắt quả tang. Nên cần tịch thu để sung 

ngân sách Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và điểm a 

khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. Trường hợp chị Bùi Thị L có yêu cầu bị 

cáo hoàn trả giá trị phần tài sản thuộc sở hữu của bà đã bị tịch thu thì có quyền khởi 

kiện đòi bị cáo hoàn trả theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Do đó, Hội đồng 

xét xử chấp nhận nội dung kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng 

Ngãi, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 37/2025/HS-ST ngày 22/8/2025 của TAND 

khu vực 1 - Quảng Ngãi. 

[2] Về án phí: Bị cáo Phạm Đức X không phải chịu án phí hình sự phúc 

thẩm. 

 [3] Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 



6 
 

 

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm a khoản 2 Điều 357 Bộ luật tố 

tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 1. Chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Sửa 

bản án hình sự sơ thẩm số 37/2025/HS-ST ngày 22/8/2025 của TAND khu vực 1 - 

Quảng Ngãi về phần xử lý vật chứng.  

  Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và điểm a khoản 2 Điều 

106 Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu sung ngân sách nhà nước đối với 01 (một) xe 

mô tô nhãn hiệu YAMAHA, màu Xám Đen, biển kiểm soát: uuAD – uuu.uu (tài 

sản đã qua sử dụng).  

(Tình trạng vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng vào hồi 08 giờ 30 

phút, ngày 18/8/2025 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi với 

Phòng Thi hành án dân sự khu vực 1 - Quảng Ngãi). 

2. Về án phí: Bị cáo Phạm Đức X không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.        

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ           THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA                        

 

 

 

 

Nguyễn Hành      Nguyễn Minh Thành                     Nguyễn Văn Pho 

 

 
 


